
 UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /SKHCN-QLKHCN&ĐMST Khánh Hòa, ngày        tháng 5 năm 2025

V/v hướng dẫn xây dựng đề xuất

nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm

2025

        Kính gửi:

- Các Viện, Trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh;

- Các Sở, ban ngành;

- Các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN.

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa

học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và

công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Căn cứ các Chương trình KH&CN cấp quốc gia đến năm 2030 do Bộ

Khoa học và Công nghệ ban hành và quản lý.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5002/CTr-UBND ngày

26/4/2025 về phân công nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực khoa học và công nghệ

quý II năm 2025. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Viện, Trường Đại

học, Cao đẳng, các Sở, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp KH&CN thuộc tỉnh

(gọi chung là các cơ quan, đơn vị) xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp

quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh, theo hướng dẫn như sau:

1. Yêu cầu chung

- Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia phải phù hợp với mục tiêu,

nội dung, sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá theo quy định tại các Chương trình

KH&CN cấp quốc gia do Bộ KH&CN ban hành.

- Đề xuất nhiệm vụ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với nhiệm vụ cấp

quốc gia theo quy định tại Chương II Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày

25/5/2023 (bao gồm yêu cầu chung và yêu cầu riêng đối với đề tài, dự án sản

xuất thử nghiệm, đề án…).

- Đề xuất nhiệm vụ phải có tính liên ngành, liên vùng, đảm bảo tính khả

thi; Và đồng thời các sản phẩm của đề xuất phải thể hiện rõ có đóng góp trong

việc nâng cao tiềm lực KH&CN cho tỉnh; có khả năng ứng dụng vào một số lĩnh

vực, ngành ưu tiên/trọng điểm nhằm phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh

Khánh Hòa.

2. Định hướng đề xuất nhiệm vụ KH&CN

- Theo các Quyết định ban hành Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai

đoạn đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Theo Chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như các

lĩnh vực, thế mạnh của tỉnh, cụ thể:
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+ Các hướng nghiên cứu khác mà tỉnh có thế mạnh như Hải dương học,

Công nghệ sinh học biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản, công nghệ nuôi biển,

kinh tế biển xanh, nghiên cứu vắc xin, y dược, kinh tế tuần hoàn…

+ Nghiên cứu xây dựng các giải pháp, chính sách thu hút, phát triển

nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm

2030 trở thành thành phố trực thuộc TW…

+ Nghiên cứu xây dựng các giải pháp, chính sách thu hút nguồn lực đầu

tư vào các vùng trọng điểm của tỉnh phục vụ phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm

2030 trở thành thành phố trực thuộc TW…

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

3. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày

25/5/2023, các cơ quan, đơn vị xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc

gia gửi về Sở KH&CN theo biểu mẫu kèm theo:

Mẫu A1-ĐXNV đối với đề tài; mẫu A2-ĐXNV đối với Dự án sản xuất thử

nghiệm; mẫu A3-ĐXNV đối với đề án khoa học.

4. Thời gian và địa chỉ nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

- Thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia từ ngày 18/5

đến hết ngày 25/5/2025.

- Địa chỉ nhận: Sở Khoa học và Công nghệ, số 135 đường Thống Nhất,

phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sở KH&CN rất mong sự phối hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo: 0258.3821254.

Trân trọng./.

(Gửi kèm: Phụ lục Danh mục các Chương trình KH&CN cấp quốc gia

giai đoạn đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý; Quy trình đề

xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ).

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, QLKHCN&ĐMST (TT).

 GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hoàn
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Phụ lục

1. Danh mục các Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến

năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

STT Mã số

Chương

trình

Chương trình KH&CN cấp quốc

gia giai đoạn đến năm 2030

Quyết định phê

duyệt số

1 KC.01/21-

30

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng

công nghệ thông tin phục vụ phát

triển Chính phủ số và đô thị thông

minh

1002/QĐ-BKHCN

ngày 15/6/2022

2 KC.02/21-

30

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển

công nghệ vật liệu

1216/QĐ-BKHCN

ngày 01/7/2022

3 KC.03/21-

30

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển

công nghệ cơ khí và tự động hoá

829/QĐ-BKHCN

ngày 24/5/2022

4 KC-4.0/19-

30

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng

dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0

370/QĐ-BKHCN

ngày 13/3/2024

5 KC.05/21-

30

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển

công nghệ năng lượng

1217/QĐ-BKHCN

ngày 01/7/2022

6 KC.06/21-

30

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển

công nghệ tiên tiến phục vụ ngành

công nghiệp môi trường

1251/QĐ-BKHCN

ngày 14/7/2022

7 KC.07/21-

30

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển

công nghệ chế biển, bảo quản nông

lâm thủy sản và cơ giới hóa trong

nông nghiệp

1252/QĐ-BKHCN

ngày 14/7/2022

8 KC.08/21-

30

Nghiên cứu khoa học và công nghệ

phục vụ bảo vệ môi trường, phòng

tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi

khí hậu

1033/QĐ-BKHCN

ngày 20/06/2022

9 KC.09/21-

30

Nghiên cứu khoa học và công nghệ

phục vụ phát triển bền vững kinh tế

biển

1034/QĐ-BKHCN

ngày 20/06/2022

10 KC.10/21-

30

Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển

công nghệ tiên tiến trong y tế và phát

triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe

1254/QĐ-BKHCN

ngày 14/7/2022

11 KC.11/21-

30

Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển

công nghệ tiên tiến phục vụ công

nghiệp hoá dược và dược phẩm

1255/QĐ-BKHCN

ngày 14/7/2022

12 KC.12/21-

30

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển

công nghệ sinh học

1253/QĐ-BKHCN

ngày 14/7/2022

13 KC.13/21- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng 483/QĐ-BKHCN
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30 KH&CN vũ trụ ngày 23/3/2023

14 KC.14/21-

30

Nghiên cứu khoa học và công nghệ

phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước

và an toàn đập, hồ chứa nước

2846/QĐ-BKHCN

ngày 01/12/2023

16 KC.16/24-

30

Nghiên cứu khoa học và công nghệ

phục vụ mục tiêu đạt mức phát thải

ròng bằng 0 tại Việt Nam

2779/QĐ-BKHCN

ngày 29/10/2024

17 KC.17/25-

30

Nghiên cứu ứng dụng Toán học trong

một số ngành, lĩnh vực trọng điểm

phục vụ phát triển kinh tế – xã hội

54/QĐ-BKHCN

ngày 16/01/2025

18 KX.01/21-

30

Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng

trưởng kinh tế trong bối cảnh mới

1031/QĐ-BKHCN

ngày 20/06/2022

19 KX.03/21-

30

Nghiên cứu, phát huy giá trị và nguồn

lực nhân văn phục vụ phát triển đất

nước

1032/QĐ-BKHCN

ngày 20/06/2022

20 KX.05/21-

30

Xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo

động lực phát triển nhanh và bền

vững đất nước trong điều kiện mới

1030/QĐ-BKHCN

ngày 20/06/2022

21 KX.06/21-

30

Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu

vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập

quốc tế

1029/QĐ-BKHCN

ngày 20/06/2022

22 KX.07/21-

30

Nghiên cứu đổi mới quản lý khoa

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở

Việt Nam

2454/QĐ-

BKHCN ngày

5/12/2022

23 KX.08/24-

30

Những vấn đề cơ bản và cấp bách về

dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc

ở Việt Nam đến năm 2030 (giai đoạn

II)

3151/QĐ-BKHCN

ngày 02/12/2024

24 KX.09/25-

30

Nghiên cứu phát triển khoa học giáo

dục đến năm 2030

55/QĐ-BKHCN

ngày 16/01/2025

25

2. Các văn bản và Chương trình, kế hoạch của tỉnh Khánh Hòa

- Nghị quyết số 09- NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây

dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày

28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm

2030;

- Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy

Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 09- NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ

Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến

năm 2045.
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- Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 20/02/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ

tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ

Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển

đổi số quốc gia;

- Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 của UBND tỉnh về việc

ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày

09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ

thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ và Chương

trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị

quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển

tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban

hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày

21/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, 

- Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí

thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát

triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc

tế; 

- Kế hoạch số 10419/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh về

triển khai thực hiện Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 19/7/2023 của

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023

của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát

triển bền vững đất nước trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 11374/KH-UBND ngày 09/10/2024 của UBND tỉnh Khánh

Hòa thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính

trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01 tháng 11 năm

2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và

công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Kế hoạch số 1884/KH-UBND ngày 18/02/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 231/QĐ-TTg của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao

tại Khánh Hòa.



DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN GỬI CÔNG VĂN

TT TÊN CƠ QUAN

I/ CÁC VIỆN TRƯỜNG, TỔ CHỨC KHCN

1 Đại học Khánh Hòa

Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

2 Đại học Nha Trang

02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

3 Trường Đại học Thông tin liên lạc

101 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

4 Đại học Thái Bình Dương

79 Đường Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

5 Học viện Hải quân

30 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

6 Viện Hải dương học

01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hoà

7 Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

02 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

8 Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga – Chi nhánh ven biển

Số 30 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

9 Viện Công nghệ sinh học và Môi trường – Đại học Nha Trang

Tầng 2 Tòa nhà Viện Khai Thác, 09 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, 

Khánh Hòa

10 Viện Nuôi trồng Thủy sản – Đại học Nha Trang

Tầng 1, tòa nhà Viện Khai Thác, 09 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, 

Khánh Hòa

11 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang

Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa.

12 Phân viện Thú y Miền Trung

227, đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

13 Viện Vacxin và Sinh phẩm y tế tỉnh Khánh Hòa

Số 9 Pasteur, Nha Trang

14 Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra nước miền Trung

Đường 2/4 - Phường Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa

15 Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung

16 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa

16 Viện Pasteur Nha Trang

8-10 Trần Phú, Xương Huân, TP. Nha Trang

17 Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ

22 Pasteur , Nha Trang, Khánh Hòa

18 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
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Đường N 1 Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, Khánh

Hòa

19 Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Số 2 đường Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

20 Trường Cao đẳng Y tế

Số 84 Quang Trung, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

21 Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương nha Trang

Đồng đế, Nha Trang, Khánh Hòa

22 Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ

23 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dịch vụ hành chính công trực

tuyến tỉnh Khánh Hòa

II CÁC DOANH NGHIỆP KH&CN

24 Công ty Cổ phần Fucoidan Việt Nam

02 Hùng Vương, TP. Nha Trang.

0583 874986

25 Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa

248 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 058 3822472

26 Công Ty TNHH Tự Động Hóa Ment

Thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa, Việt Nam,

Điện thoại:  058. 3838068

27 Công Ty TNHH DV - SX - TM Ngọc Thủy

Số 11 Mai An Tiêm, tổ 16 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

28 Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Vạn Xuân

số 42 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.

29 Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Khánh Hòa

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa
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